	 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc

	TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI
	

	
Số: 258 /TTYT-TB
	Móng Cái, ngày  02 tháng 5  năm 2018


THÔNG BÁO
 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung ngành y tế năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái.
	Kính gửi:
	- Công ty cổ phần trang thiết bị vật tư y tế Phương Nam;

- Công ty cổ phần công nghệ y tế Châu Thành.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn thiêt bị An Việt.

- Công ty TNHH TBYT Minh Nhân.


Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SYT ngày 12/3/2018 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư y tê, hóa chất không thuộc tài sản mua sắm tập trung ngành Y tế năm 2018 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái;

Căn cứ vào quyết định số 215/QĐ-TTYT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái về việc phê duyệt kết quả  lựa chọn nhà thấu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung ngành y tế năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái.
Trung tâm y tế thành phố Móng Cái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:
a) Tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu:

* Hàng hóa thuộc phần I: Vật tư y tế phục vụ công tác phẫu thuật

- Công ty cổ phần công nghệ y tế Châu Thành
Địa chỉ: : Số 28 - Mặt hồ đầm chuối - Ngõ 509 - Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

- Giá đề nghị trúng thầu: 1.076.000.000 (Bằng chữ: Một tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

(Chi tiết trúng thầu tại phụ lục 01 đính kèm)

* Hàng hóa thuộc phần II: Vật tư y tế, hóa chất sử dụng chạy thận nhân tạo và phần V: Vật tư y tế, hóa chất khác.


- Công ty cổ phần trang thiết bị vật tư y tế Phương Nam

Địa chỉ: Số 793 – Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hải - Quảng Ninh
- Giá đề nghị trúng thầu: 786.260.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)

(Chi tiết trúng thầu tại phụ lục 02 đính kèm)

* Hàng hóa thuộc phần III: Vật tư y tế, hóa chất sử dụng chuyên khoa Răng hàm mặt.

- Công ty TNHH TBYT Minh Nhân

Địa chỉ: Số 14, tổ 1, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Giá đề nghị trúng thầu: 73.870.000 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

(Chi tiết trúng thầu tại phụ lục 03 đính kèm)

* Hàng hóa thuộc phần IV: Hóa chất xét nghiệm vi sinh.

· Công ty trách nhiệm hữu hạn thiêt bị An Việt
Địa chỉ: Số 64 - Đường Yên Phụ - Phường Nguyễn Trung Trực - Ba Đình - Hà Nội
Giá đề nghị trúng thầu: 76.500.000 (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng.

(Chi tiết trúng thầu tại phụ lục 04 đính kèm)

b) Hình thức hợp đồng: trọn gói (áp dụng cho tất cả các phần đề nghị trúng thầu).

c) Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018 (áp dụng cho tất cả các phần đề nghị trúng thầu).

d) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng: trong vòng 10 ngày

e) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: Không
Vậy Trung tâm y tế thành phố Móng Cái xin thông báo cho các nhà thầu được biết và đề nghị các nhà thầu cử đại diện hợp pháp đến văn phòng Trung tâm y tế thành phố Móng Cái để thực hiện các thủ tục theo luật định./.
	Nơi nhận:

    - Như trên;   

    - Lưu VT.

  
	
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Dương Quốc Ninh


Phụ  lục 1

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Tên gói thầu:  Mua sắm vật tư y tế, hóa chất không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung ngành y tế năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái
Hàng hóa thuộc phần I: Vật tư y tế phục vụ công tác phẫu thuật

Tên nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ y tế Châu Thành
(Kèm theo Thông báo số: 258/TB- TTYT  ngày  02  tháng 5 năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái)
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Số lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	 Đơn Giá 
	 Thành tiền 

	1
	Nẹp bản hẹp các cỡ
	Cái
	Túi 1 cái
	20
	Zimede - Trung Quốc
JZGQ03
	             850.000 
	              17.000.000 

	2
	Nẹp bản rộng các cỡ
	Cái
	Túi 1 cái
	20
	Zimede - Trung Quốc
JZGQ04
	          1.000.000 
	              20.000.000 

	3
	Nẹp khóa cánh tay
	Cái
	Túi 1 cái
	5
	Zimede - Trung Quốc
YJBL29
	          4.200.000 
	              21.000.000 

	4
	Nẹp khóa lòng máng
	Cái
	Túi 1 cái
	5
	Zimede - Trung Quốc
YJBL27
	          3.500.000 
	              17.500.000 

	5
	Nẹp khóa xương chày
	Cái
	Túi 1 cái
	10
	Zimede - Trung Quốc
YJBL30
	          4.200.000 
	              42.000.000 

	6
	Nẹp khóa xương đùi
	Cái
	Túi 1 cái
	10
	Zimede - Trung Quốc
YJBL31
	          4.300.000 
	              43.000.000 

	7
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày
	Cái
	Túi 1 cái
	10
	Zimede - Trung Quốc
YJBL03
	          6.000.000 
	              60.000.000 

	8
	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay
	Cái
	Túi 1 cái
	2
	Zimede - Trung Quốc
YJBL26
	          6.000.000 
	              12.000.000 

	9
	Nẹp khóa đầu trên xương chày
	Cái
	Túi 1 cái
	5
	Zimede - Trung Quốc
YJBL02
	          6.000.000 
	              30.000.000 

	10
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay
	Cái
	Túi 1 cái
	2
	Zimede - Trung Quốc
YJBL04
	          6.000.000 
	              12.000.000 

	11
	Nẹp khóa đầu trên xương đùi
	Cái
	Túi 1 cái
	10
	Zimede - Trung Quốc
YJBL05
	          6.000.000 
	              60.000.000 

	12
	Nẹp lòng máng loại từ 6 đến 8 lỗ
	Cái
	Túi 1 cái
	10
	Zimede - Trung Quốc
JZGQ05
	             750.000 
	                7.500.000 

	13
	Nẹp mắt xích từ 6 đến 8 lỗ
	Cái
	Túi 1 cái
	4
	Zimede - Trung Quốc
JZGQ06
	          1.000.000 
	                4.000.000 

	14
	Nẹp nhỏ các cỡ (dùng cho vùng mặt và ngón tay)
	Cái 
	Túi 1 cái
	12
	Zimede - Trung Quốc
JHYQ01; ZSQ04
	          1.000.000 
	              12.000.000 

	15
	Vít khóa đường kính 3,5mm các cỡ
	Cái 
	5 cái/ túi
	50
	Zimede - Trung Quốc
HAJQA01
	             320.000 
	              16.000.000 

	16
	Vít khóa đường kính 4,0mm các cỡ
	Cái 
	5 cái/ túi
	100
	Zimede - Trung Quốc
HAJQA01
	             350.000 
	              35.000.000 

	17
	Vít khóa đường kính 5,0mm các cỡ
	Cái 
	5 cái/ túi
	100
	Zimede - Trung Quốc
HAJQA01
	             380.000 
	              38.000.000 

	18
	Vít khóa đường kính 6,0mm các cỡ
	Cái 
	5 cái/ túi
	50
	Zimede - Trung Quốc
HAJQA01
	             450.000 
	              22.500.000 

	19
	Vít xương cứng đk 2,0mm
	Cái 
	5-10 cái/ túi
	50
	Zimede - Trung Quốc
HAJQB02
	               80.000 
	                4.000.000 

	20
	Vít xương cứng đk 3,5mm
	Cái 
	5 cái/ túi
	200
	Zimede - Trung Quốc
HAJQA04
	               85.000 
	              17.000.000 

	21
	Vít xương cứng đk 4,5mm
	Cái 
	5 cái/ túi
	200
	Zimede - Trung Quốc
HAJQA04
	               90.000 
	              18.000.000 

	22
	Khớp háng bán phần không xi măng di động kép
	Bộ
	1cái/hộp
	5
	Evolutis - Pháp
H11XXXX;
H73XXX; H35XXXX
	        48.500.000 
	            242.500.000 

	23
	Khớp háng toàn phần không xi măng,di động kép phủ HA
	Bộ
	1cái/hộp
	5
	Evolutis - Pháp
H11XXXX; H73XXX; H51IXXX; H51MXXXX
	        65.000.000 
	            325.000.000 

	
	TỔNG TIỀN
	  1.076.000.000

	
	Thuế, phí, lệ phí và chi phí khác
	Đã bao gồm

	
	(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn.)


Phụ  lục 2

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Tên gói thầu:  Mua sắm vật tư y tế, hóa chất không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung ngành y tế năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái
Hàng hóa thuộc phần II: Vật tư y tế, hóa chất sử dụng chạy thận nhân tạo và phần V: Vật tư y tế, hóa chất khác
Tên nhà thầu: Công ty cổ phần trang thiết bị vật tư y tế Phương Nam

(Kèm theo Thông báo số: 258/TB- TTYT  ngày  02  tháng 5 năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái)
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Số lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	 Đơn Giá 
	 Thành tiền 

	II
	Phần II - Vật tư y tế, hóa chất sử dụng chạy thận nhân tạo

	1
	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 1A
	Can
	Can 10 lít
	1.800
	HD - 1A
B.Braun - Việt Nam
	           169.600 
	          305.280.000 

	2
	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 1A
	Can
	Can 10 lít 
	2.200
	HD - 1B
B.Braun - Việt Nam
	           169.600 
	          373.120.000 

	3
	Que thử hiệu lực acid Paracetic trong quả lọc tái sử dụng
	Que
	  Hộp 100 cái
	2.000
	Que thử  Serim® GUARDIANTM PARACETIC ACID (Mã số 5106)
Serim - USA
	               9.000 
	           18.000.000 

	4
	Que thử tồn dư Peroxide trong dung dịch tráng
	Que
	Hộp 100 cái
	3.500
	Serim® GUARDIANTM RESIDUAL PEROXIDE 
(Mã số 5105)
Serim - USA
	               9.000 
	           31.500.000 

	
	TỔNG TIỀN PHẦN II
	
	
	
	
	
	       727.900.000 


	V
	Phần V - Vật tư y tế, hóa chất khác

	1
	Rọ lấy sỏi cỡ 3 
	Chiếc
	Túi 01 cái
	10
	Marflow stone baskets
-MS:SE
MarFlow - Switzerland
	         4.486.000 
	44.860.000

	2
	Hóa chất diệt muỗi
	Chai
	Chai 500 ml
	15
	Permethrin 50 EC
HockLey - United Kingdom
	           900.000 
	13.500.000

	
	TỔNG TIỀN PHẦN V
	      58.360.000

	
	TỔNG TIỀN PHẦN (II+ V)
	        786.260.000 

	
	Thuế, phí, lệ phí và chi phí khác
	Đã bao gồm

	
	(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.)
	


Phụ  lục 3

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Tên gói thầu:  Mua sắm vật tư y tế, hóa chất không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung ngành y tế năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái
Hàng hóa thuộc phần III: Vật tư y tế, hóa chất sử dụng chuyên khoa Răng hàm mặt 

Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Minh Nhân
(Kèm theo Thông báo số: 258/TB- TTYT  ngày  02  tháng 5 năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái)
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Số lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	 Đơn Giá 
	 Thành tiền 

	1
	Chất hàn tạm Ceivitron
	Hộp
	Hộp 30g
	5
	Reco Dent

Đài Loan
	115.000
	575.000

	2
	Bơm O sung
	Cái
	Hộp 1 chiếc
	2
	Osung

Hàn Quốc
	540.000
	1.080.000

	3
	Mũi khoan ngọn lửa
	Cái
	Vỉ 5 mũi
	20
	Mani- Nhật Bản

Việt Nam
	32.000
	640.000

	4
	Mũi khoan quả trám
	Cái
	Vỉ 5 mũi
	20
	Mani- Nhật Bản

Việt Nam
	32.000
	640.000

	5
	Mũi khoan hình trụ
	Cái
	Vỉ 5 mũi
	20
	Mani- Nhật Bản

Việt Nam
	32.000
	640.000

	6
	Mũi khoan hình cầu
	Cái
	Vỉ 5 mũi
	20
	Mani- Nhật Bản

Việt Nam
	32.000
	640.000

	7
	Mũi khoan kim cương cắt răng
	Cái
	Vỉ 3 mũi
	20
	Mani- Nhật Bản

Việt Nam
	140.000
	2.800.000

	8
	Mũi mài cùi răng
	Cái
	Vỉ 5 mũi
	20
	Mani- Nhật Bản

Việt Nam
	46.000
	920.000

	9
	Mũi mở xương cho tay khoan nhanh
	Cái
	Túi 1 cái
	10
	Trihack

Mỹ
	205.000
	2.050.000

	10
	Mũi Lentulo Mani
	Vỉ
	Vỉ 4 mũi
	20
	Mani- Nhật Bản

Nhật Bản
	140.000
	2.800.000

	11
	Gutta peccha các số
	Hộp 
	Hộp 120 chiếc
	20
	Diadent

Hàn Quốc
	60.000
	1.200.000

	12
	Nạo lấy tủy K-Files các số
	Hộp 
	Hộp 6 cái
	20
	Mani- Nhật Bản

Việt Nam
	80.000
	1.600.000

	13
	Bơm tiêm tê áp lực
	Cái
	Hộp 1 cái
	2
	Prime

Pakistan
	180.000
	360.000

	14
	Chất lấy dấu
	Túi
	Túi 450g
	5
	GC

Nhật Bản
	255.000
	1.275.000

	15
	Dầu xịt tay khoan
	Bình
	Bình 500ml
	2
	Clint Metal Enterprise 

Đài Loan
	625.000
	1.250.000

	16
	Fuji 1 to(35g bột+25g nước)
	Hộp
	Hộp 35g
	5
	GC

Nhật Bản
	2.500.000
	12.500.000

	17
	Fuji 9 to(15g bột+ 8g nước)
	Hộp
	Hộp 15g
	5
	GC

Nhật Bản
	2.000.000
	10.000.000

	18
	Nhộng đặc Vivadent A2
	con
	Túi 10 con 
	40
	Vivadent

Liechtenstein
	60.000
	2.400.000

	19
	Nhộng đặc Vivadent A3
	con
	Túi 10 con 
	40
	Vivadent

Liechtenstein
	60.000
	2.400.000

	20
	Nhộng lỏng Vivadent A2
	con
	Túi 10 con 
	40
	Vivadent

Liechtenstein
	60.000
	2.400.000

	21
	Nhộng lỏng Vivadent A3
	con
	Túi 10 con 
	40
	Vivadent

Liechtenstein
	60.000
	2.400.000

	22
	Acid Vivadent 
	Lọ
	Lọ 6g
	20
	Vivadent

Liechtenstein
	185.000
	3.700.000

	23
	Keo dán quang trùng hợp phục hình
	Lọ
	Lọ 6g
	20
	Vivadent

Liechtenstein
	870.000
	17.400.000

	24
	Chất hàn ống tủy


	Hộp
	Hộp 25g
	2
	Acteon Group

Pháp
	1.100.000
	2.200.000

	
	TỔNG TIỀN
	 73.870.000

	
	Thuế, phí, lệ phí và chi phí khác
	Đã bao gồm

	
	Tổng tiền bằng chữ: Bảy mươi ba triệu tám trăm bảy mươi  nghìn đồng chẵn./.


Phụ  lục 4

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Tên gói thầu:  Mua sắm vật tư y tế, hóa chất không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung ngành y tế năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái
Hàng hóa thuộc phần IV: Hóa chất xét nghiệm vi sinh 

Tên nhà thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn thiêt bị An Việt
(Kèm theo Quyết định số: 215/QĐ- TTYT  ngày 27  tháng 04 năm 2018 của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái)
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Số lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	 Đơn Giá 
	 Thành tiền 

	1
	Thạch máu
	Đĩa
	Đĩa
	400
	Lavitec/Việt Nam
	  51.000 
	       20.400.000 

	2
	Thạch Soco (môi trường thạch máu cừu)
	Đĩa
	Đĩa
	400
	Lavitec/Việt Nam
	  51.000 
	       20.400.000 

	3
	Thạch kháng sinh đồ
	Đĩa
	Đĩa
	350
	Lavitec/Việt Nam
	  51.000 
	       17.850.000 

	4
	Thạch TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose)
	Đĩa
	Đĩa
	350
	Lavitec/Việt Nam
	  51.000 
	       17.850.000 

	
	TỔNG TIỀN
	76.500.000

	
	Thuế, phí, lệ phí và chi phí khác
	Đã bao gồm

	
	(Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng./.)


